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UBND XÃ HIỆP HÒA
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG HIV/AIDS

Số:         /KH-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Hiệp Hòa, ngày     tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH
Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Thực hiện  kế hoạch số 147/KH-BCĐ ngày 31/8/2023 của UBND thị xã Kinh 
Môn Ban chỉ đạo 138 về việc phòng chống HIV/ AIDS năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 2950 KH-BCĐ ngày 11/8/2023 của  Ban Chỉ đạo 
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc tỉnh Hải Dương (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) về việc 
ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2023, Ban 
Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban chỉ phòng chống HIV/AIDS xã Hiệp Hòa  xây dựng 
kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
- 100% cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến các địa phương thực hiện 

đăng phát thông tin và tổ chức hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS
- 100% các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn triển khai các hoạt động 

truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.
-Tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây 

nhiễm HIV đạt 80%; Đảm bảo 50% số phụ nữ mang thai trên địa bàn thị xã được tư 
vấn và xét nghiệm HIV.

- Đạt từ 75% trở lên người có hành vi nguy cơ cao tiếp cận với chương trình 
cung cấp bơm kim tiêm, bao cao su và chất bôi trơn; Duy trì hoạt động của cơ sở 
điều trị Methadone, điều trị cho 102 bệnh nhân.

- Đảm bảo từ 85% trở lên Trạm Y tế xã, phường đủ điều kiện xác định tình 
trạng nghiện ma túy.

- Phấn đấu từ 90% trở lên người nhiễm HIV trong cộng đồng biết được tình 
trạng lây nhiễm; trên 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV và trên 
98% người được điều trị bằng ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế (đạt và 
vượt mục tiêu 90-90-90 so với toànquốc).

-Triển khai điều trị đồng nhiễm lao và HIV đạt trên 90%; 100% số bệnh nhân 



2

đủ tiêu chuẩn được điều trị dự phòng lao bằng INH; 80% bệnh nhân nhiễm vi rút 
viêm gan C trong đối tượng là người nhiễm HIV và đang điều trị Methadone được 
tư vấn chuyển tuyến điều trị viêm gan vi rútC.

-100% nhân sự tham gia hoạt động chăm sóc, điều trị ARV, Methadone, tư 
vấn và xét nghiệm HIV được đào tạo, tập huấn theo quy định hiện hành.

-100% các Trạm Y tế xã, phường triển khai hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS tiến hành theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰCHIỆN
1. Nhóm giải pháp về dự phòng lây nhiễm HIV
1.1.Hoạt động giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi
- Tích cực tuyên truyền các nội dung liên quan đến Chỉ thị số 07-CT/TW 

ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 16/9/2021 của 
Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí 
thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt 
dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. Đặc biệt nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và nhân dân trong tỉnh 
về những nguy cơ tiềm ẩn của đại dịch HIV/AIDS, những thách thức và yêu cầu 
của công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới để góp phần hướng tới 
mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm2030.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, giáo dục, truyền thông 
về phòng, chống HIV/AIDS:

+ Đa dạng hóa về nội dung, phương thức thực hiện thông tin, giáo dục, 
truyền thông bảo đảm tính thân thiện, có chất lượng, phù hợp với đặc điểm, văn 
hóa của từng nhóm đối tượng, chú trọng đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên 
các trang mạng xã hội, báo điện tử.

+ Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống 
HIV/AIDS với tuyên truyền về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về giới, giáo 
dục sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản; lồng ghép chương trình phòng chống 
HIV/AIDS với các hoạt động của các sở, ban ngành đặc biệt là chương trình 
giảng dạy cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS tại các 
doanh nghiệp thuộc các Khu, cụm công nghiệp; các cơ sở giáo dục trên địa bàn 
thị xã cho nhóm công nhân, đặc biệt là nhóm lao động xa nhà, nhóm di biến 
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động, học sinh….
- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trong Tháng 

cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và Tháng hành động Quốc gia 
phòng, chống HIV/AIDS vào tháng 6 và tháng 12 năm2023.

- Tiếp tục triển khai quảng bá dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV online trên 
các nền tảng mạng xã hội (Facebook,zalo,...).

1.2.Mở rộng, đổi mới các biện pháp can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây 
nhiễm HIV

- Tiếp tục duy trì hoạt động cung cấp bơm kim tiêm, bao cao su tại 23/23 
xã, phường có người nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, nam quan hệ tình 
dục đồng giới (MSM) và các đối tượng nguy cơ caokhác.

- Tiếp tục rà soát, tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ có liên quan để cấp 
chứng chỉ về xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Đảm bảo cung ứng vật tư (BKT, BCS, chất bôi trơn, hộp an toàn…) cho 
các đối tượng đích trong hoạt động can thiệp giảm tác hại đầy đủ, kịp thời.

1.3.Xác định tình trạng nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc 
phiện bằng Methadone.

- Công tác xác định tình trạng nghiện ma túy.
+ Tiếp tục rà soát, tổ chức đào tạo, đào tạo lại và cấp chứng chỉ cho nhân 

viên y tế về chẩn đoán xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn thị xã theo 
quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP và Thông tư số18/2021/TT-BYT.

+ Phối hợp với Công an thị xã, phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, 
UBND các xã, phường trong việc triển khai hoạt động xác định tình trạng 
nghiệm ma túy theo quy định của Luật phòng, chống ma túy và các văn bản 
hướng dẫn hiện hành.

- Công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone
+ Tăng cường công tác phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể tại địa 

phương nhằm tư vấn và động viên người nghiện ma túy tham gia điều trị bằng 
thuốc thay thế. Duy trì và triển khai có hiệu quả hoạt động điều trị nghiện các 
chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Cơ sở Trung tâm Y tế.

+ Tiếp nhận quản lý và sử dụng thuốc Methadone theo đúng quy định hiện hành.
2. Nhóm giải pháp về tư vấn, xét nghiệm HIV
- Đảm bảo quản lý chất lượng xét nghiệm HIV thông qua các hoạt động 

giám sát hỗ trợ kỹ thuật, kiểm định chất lượng phòng xét nghiệm nhằm nâng cao 



4

chất lượng tư vấn xét nghiệm HIV. Đa dạng hóa mô hình tư vấn xét, nghiệm 
HIV. Đẩy mạnh xét nghiệm HIV trong cơ sở y tế, mở rộng các mô hình tự xét 
nghiệm HIV trong cộng đồng và xét nghiệm HIV lưu động. Cung ứng kịp thời 
vật tư, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm HIV cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao 
theo các quy định hiệnhành.

-Tiếp tục ứng dụng các kỹ thuật, sinh phẩm xét nghiệm nhiễm mới trong 
chẩn đoán nhiễm HIV để xác định những người có nguy cơ cao làm lây truyền 
HIV và triển khai nhanh các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm HIV cho bạn tình, 
bạn chích của họ. Đẩy mạnh các biện pháp tư vấn, chuyển gửi người nhiễm HIV 
mới phát hiện từ hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV đến các cơ sở chăm sóc điều 
trị thuốc kháng vi rút HIV.

- Tăng cường xét nghiệm HIV cho bệnh nhân điều trị tại Cơ sở điều trị 
Methadone nhằm phát hiện các đối tượng dương tính với HIV và tư vấn đưa vào 
chăm sóc, điều trị ARV kịp thời.

- Triển khai mô hình xét nghiệm HIV online, đảm bảo người có nguy cơ 
cao được tiếp cận đơn giản nhất với dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV miễn phí tại 
cộng đồng và tại nhà.

3. Nhóm giải pháp chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS và dự 
phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng điều trị của phòng điều tri ngoại 
trú điều trị ARV tại Trung tâm Y tế. Đảm bảo thanh toán chi phí khám chữa bệnh 
cho người nhiễm HIV/AIDS bằng bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện hành.

- Tiếp tục mở rộng điều trị lao tiềm ẩn cho người nhiễm HIV, đặc biệt cho 
người bắt đầu điều trị ARV; phối hợp với cơ sở y tế chẩn đoán và điều trị lao áp 
dụng các kỹ thuật, sáng kiến mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao ở người 
nhiễm HIV. Tăng cường sàng lọc, phát hiện và điều trị các bệnh đồng nhiễm với 
HIV/AIDS, bao gồm: Lao, Viêm gan B, C và các bệnh lây truyền qua đường tình 
dục. Đảm bảo thực hiện các xét nghiệm cơ bản hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân và các 
xét nghiệm tải lượng vi rút, xét nghiệm CD4 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Tăng cường tư vấn và xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; điều trị 
ngay bằng thuốc ARV cho phụ nữ mang thai có xét nghiệm nghi nhiễm hoặc 
khẳng định nhiễm HIV; chẩn đoán sớm, quản lý và điều trị cho trẻ sinh ra từ mẹ 
nhiễmHIV.

- Tăng cường các hoạt động dự phòng và giám sát HIV kháng thuốc; theo 
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dõi đánh giá và cảnh báo các phản ứng có hại của thuốc ARV trong điều trị 
HIV/AIDS.

4. Nhóm giải pháp giám sát dịch HIV/AIDS và theo dõi đánhgiá
- Công tác thu thập, tổng hợp số liệu báo cáo hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS. Chú trọng nâng cao chất lượng số liệu và sử dụng số liệu báo cáo cho 
xây dựng kế hoạch, chính sách, đánh giá tiến độ thực hiện và hiệu quả các hoạt 
động phòng, chống HIV/AIDS. Đảm bảo triển khai thu thập, tổng hợp số liệu 
hoạt động phòng ,chống HIV/AIDS theo định kỳ hàng tháng, quý và năm và các 
báo cáo đột xuất khác theo các quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 
10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS.

- Đảm bảo hoạt động của hệ thống giám sát, quản lý ca bệnh
+ Thiết lập hệ thống giám sát để ghi nhận các mốc thời gian chẩn đoán 

nhiễm HIV, chuyển gửi điều trị thành công, tham gia điều trị, chuyển đổi cơ sở 
điều trị, bỏ điều trị, tử vong,… đối với mỗi người nhiễm HIV.

+ Ghi nhận và cảnh báo các ca mới nhiễm HIV để cung cấp thông tin kịp 
thời cho nhân viên y tế được giao trách nhiệm có các biện pháp can thiệp kịp thời 
để dự phòng lây nhiễm HIV sang bạn tình, bạn chích của họ khi người nhiễm có 
nồng độ vi rút HIV trong máu cao.

+ Đồng bộ với dữ liệu về theo dõi điều trị, duy trì điều trị HIV/AIDS với hệ 
thống quản lý thông tin bệnhviện.

+ Tiếp tục cập nhật số liệu giám sát, quản lý người nhiễm HIV trên phần 
mềm HIV info 4.0 tại Trung tâm Y tế và Trạm Y tế tuyến xã, phường.

+ Xây dựng kế hoạch giám sát trọng điểm, giám sát phát hiện để tiến hành 
theo dõi, đánh giá hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời triển khai kế 
hoạch can thiệp phù hợp với những nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao.

+ Thực hiện kiểm tra, giám sát hỗ trợ thường xuyên hoạt động về phòng 
chống HIV/AIDS tại các xã.

5. Tăng cường năng lực hệ thống và hợp tác quốc tế
- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng, chống 

HIV/AIDS xã, đặc biệt là các khóa đào tạo về kỹ năng lập kế hoạch, tư vấn xét 
nghiệm HIV bằng phương pháp mới, phân tích và sử dụng số liệu, theo dõi, đánh 
giá, xác định tình trạng nghiện matúy,…

-Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ, tài trợ về kinh nghiệm, trình độ chuyên môn 
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của các chuyên gia, các tổ chức phi chính phủ, như AHF, Quỹ toàn cầu,… theo 
đúng quy định của pháp luật để triển khai hiệu quả hoạt động phòng, chống 
HIV/AIDS trên địa bàn thị xã.

III. KINH PHÍ THỰCHIỆN
- Nguồn kinh phí từ Quỹ bảo hiểm y tế: Đảm bảo cho hoạt động chăm sóc, 

điều trị người bệnh HIV/AIDS theo quy định hiện hành của Luật BHYT và các 
hướng dẫn hiện hành.

-Nguồn kinh phí hợp pháp khác: được huy động từ nguồn hỗ trợ, tài trợ của 
các Tổ chức phi chính phủ cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn 
tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN
1. Công an xã
- Công an xã tiếp tục phối hợp với ban, ngành liên quan triển khai các hoạt 

động can thiệp giảm tác hại tại cộng đồng; đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở 
đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy; phối hợp quản lý các đối tượng 
điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và đối tượng sau 
cai nghiện ma túy tại cộng đồng,...

-Tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn tội 
phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy; phát hiện, điều tra, xử lý vi 
phạm trong việc quản lý, bảo quản, sử dụng các chất dạng thuốc phiện, tiền chất 
ma túy, thuốc gây nghiện, hướng thần tại các cơ sở y tế, cơ sở được phép kinh 
doanh các loại thuốc trên theo quy định hiện hành.

2. Các ban nghành
Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân cấp quản lý có trách 

nhiệm tổ chức triển khai thực 
Kế hoạch này phù hợp với thực tế từng ngành, từng đơn vị; tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 
HIV/AIDS cho các cán bộ, nhân viên và người lao động của đơn vị. Phối hợp với 
các phòng,ban, ngành có liên quan để cùng triển khai thực hiện hiệu quả công tác 
phòng, chống HIV/AIDS và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Chỉ đạo 
xã (qua Trạm Y tế) để tổng hợp.

3. UBND  xã
- Kiện toàn Ban chỉ đạo 138 xã, theo Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 

31/5/2023 của UBND; tổ chức triển khai Kế hoạch này tới các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc; xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2023, 
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tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình dịch HIV/AIDS và 
đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

- Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Cục phòng chống HIV/AIDS và 
Trung tâm Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức 
triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

- Chỉ đạo Trạm Y tế, Ban Chỉ đạo xã, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát, 
đánh giá tiến độ thực hiện Kế hoạch này; tổng kết, đánh giá và báo cáo các kết 
quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch Phòng, chống HIV/AIDS năm 2023, Ban chỉ đạo 
phòng chống HIV/AIDS xã Hiệp Hòa đề nghị các, ban, ngành, địa phương, đơn 
vị có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, 
vướng mắc đề nghị phản ảnh về thường trực Ban chỉ đạo( qua Trạm Y tế xã) để 
phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy;
- Lãnh đạo UBND xã
-  thành viên BCĐ;
- Các  ban, ngành đoàn thể xã;
- Trạm Y tế xã, ;
- Lưu: VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Thị Nhung
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